CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH	 						Phụ lục: 01B
	            	     		                    	           QT-KT-SPM/02	             
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA 
(Báo cáo kiểm tra số : 06 - 0626)


A. Thông tin sản phẩm

	1. Tên sản phẩm:  
Sơn màu NC TVT WHITE              MSSX: các lô đã giao tháng 1/2026  tháng 6/2026


	2. Ngày kiểm tra:
        29/06/2026
	3. Nguyên nhân mục đích: 
Khách hàng phản ánh màu bị ngả vàng



B. Phương pháp / quy trình và kết quả kiểm tra:
1. Phương pháp kiểm tra: 
lấy các thẻ màu kiểm tra màu sắc đo các giá trị Lab, so sánh với thẻ gốc hoặc màu đúng mang về 
2. Kết quả kiểm tra:
	Giá trị Lab, đo máy Spetro I

	
	lô 08.01
	lô 09.01
	lô 22.01
	lô 16.02
	lô 17.03
	lô 20.04
	lô 24.04
	lô 23.05
	lô 05.06

	L
	91.11
	91.4
	91.49
	91.51
	90.91
	90.54
	90.43
	93.03
	93.08

	a
	-0.29
	0.22
	0.1
	0.026
	-0.26
	-0.27
	-0.07
	-0.52
	-0.42

	b
	6.76
	6.7
	6.6
	6.81
	5.19
	4.81
	5.53
	5.93
	5.99



	
	thẻ gốc
	màu đúng mang về (23/05/2026)
	Giá trị ΔLab
	Nhận xét

	L
	91.65
	92.87
	1.22
	ΔE = 1.34
	Màu đúng mang về so với thẻ gốc có màu sắc trắng vàng hơn

	a
	-0.34
	-0.24
	0.10
	
	

	b
	6.33
	6.87
	0.54
	
	



	
	Giá trị ΔLab

	
	lô 08.01
	lô 09.01
	lô 22.01
	lô 16.02
	lô 17.03
	lô 20.04
	lô 24.04
	lô 23.05
	lô 05.06

	So với thẻ gốc
	-0.54
0.05
0.43
	-0.25
0.56
0.37
	-0.16
0.49
0.27
	-0.14
0.37
0.48
	-0.72
0.08
-1.14
	-1.11
0.07
-1.52
	-1.22
0.27
-0.80
	1.38
-0.18
-0.40
	1.43
-0.08
-0.34

	
	Màu sắc tương đương với thẻ gốc
(ΔE < 1.0)
	Màu sắc trắng xanh hơn so với thẻ gốc (ΔE ~ 1.0-2.0)

	So với màu đúng mang về tháng 5/2026
	-1.76
-0.05
-0.11
	-1.47
0.46
-0.17
	-1.38
0.34
-0.27
	-1.36
0.27
-0.06
	-1.96
-0.02
-1.68
	-2.33
-0.03
-2.06
	-2.44
0.17
-1.34
	0.16
-0.28
-0.94
	0.21
-0.18
-0.88

	
	Màu sắc xanh đen hơn so với màu đúng mang về 
(ΔE ~ 1.5-3.0)
	Màu sắc tương đương với màu đúng mang về (ΔE < 1.0)



C. Nhận xét, kết luận:
- Màu đúng mang về có màu trắng vàng hơn so với thẻ gốc.
- So sánh các lô đã giao với thẻ màu gốc và màu đúng mang về tháng 5/2026:
	+ So với thẻ gốc:
tháng 1->tháng 4/2026: tương đương nhau
		tháng 5+6/2026: trắng xanh hơn so với thẻ gốc do lúc sản xuất so màu với màu đúng mang về
	+ So với màu đúng mang về:
		tháng 1->tháng 4/2026: Màu sắc xanh đen hơn
		tháng 5 + 6/2026: tương đương nhau
	                   						        		 Ngày 02 tháng 07 năm 2026
               		Bộ phận QC1 	
		         Nguyễn Thị Yến	 
